
STT Mã số CCHN Mã số CCHN Họ và tên Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00127442 Nguyễn Xuân Hạnh 27/12/1982
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
& CN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

2 HTV-00212326 Nguyễn Ngọc Hiếu 01/01/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

3 HTV-00075220 Đỗ Quang Tấn 01/10/1994 Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

4 HTV-00175160 Nguyễn Công Dũng 20/10/1970
Kỹ sư ngành Xây dựng dân 
dụng - CN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

5 HTV-00199008 Phan Viết Thương 06/06/1987 Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

6 HTV-00212327 Nguyễn Hữu Nghị 03/10/1994 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

7 HTV-00168851 Bùi Công Hưng 10/10/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

8 HTV-00212328 Đỗ Văn Thức 17/12/1992
Cao đẳng nghề Xây dựng 
Cầu Đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

9 HTV-00049865 Phạm Vũ Minh 14/12/1969
Kỹ sư Xây dựng dân dụng & 
CN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

10 HTV-00061284 Phạm Lê Gia Huấn 17/10/1984
Kỹ sư Công nghệ nhiệt – 
Điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

11 HTV-00107923 Tô Văn Khải 14/04/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

5 HTV-00087098 Hoàng Hiếu 20/12/1980
Kỹ sư Kỹ thuật điện, Điện tử 
và Viễn thông

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

13 HTV-00145433 Huỳnh Văn Dương 02/10/1987
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

15 HTV-00212329 Đặng Thị Ngọc Trinh 13/11/1996 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

16 HTV-00212330 Đặng Lê Quang Vinh 01/01/1998 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

17 HTV-00103130 Nguyễn Hồ Thế Đạt 02/03/1988
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
& Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình III

18 HTV-00212331 Nguyễn Hoàng Định 01/05/1981
Kỹ sư Công nghệ Nhiệt-
Điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

19 HTV-00212332 Nguyễn Lâm Quý 07/01/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

20 HTV-00212333 Nguyễn Văn Luân 03/09/1997 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

Thiết kế kết cấu công trình III
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

22 HTV-00212335 Lương Văn Thanh 02/04/1972 Kỹ sư Cơ điện Xây dựng
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

23 HTV-00047308 Lê Cảnh Huy 10/02/1991
Kỹ sư ngành Xây dựng Công 
trình Thủy.

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

24 HTV-00212336 Lê Tự Trung 05/09/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
Công trình Giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

25 HTV-00212337 Võ Khắc Chung 14/01/1977
Kỹ sư Công nghệ Nhiệt - 
Điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

26 HTV-00106554 Nguyễn Tiến Lực 27/02/1986
Kỹ sư Kỹ thuật điện – điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
27 HTV-00212338 Phạm Ngọc Biên 15/12/1974

Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - 
TĐ

21 HTV-00212334 Nguyễn Thanh Hậu 04/03/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng
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14 HTV-00052964 Nguyễn Văn Nhớ 01/01/1977
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
&CN



28 HTV-00202022 Trần Trung Hải 19/02/1992
Kỹ sư Xây dựng Dân Dụng 
& Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

29 HTV-00040032 Dương Minh Hoàng 04/10/1988
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
& Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

30 HTV-00087938 Nguyễn Anh Tuấn 24/01/1969
Kỹ sư Xây dựng cầu đường 
bộ ngành xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

32 HTV-00121072 Lê Hồng Khoa 30/06/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng  (Kỹ thuật kết cấu 
công trình)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

33 HTV-00212340 Hồ Ngọc Thương 22/11/1992
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

34 HTV-00212341 Nguyễn Chí Tâm 18/10/1998 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

37 HTV-00045436 Nguyễn Quốc Toản 02/06/1989
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

38 HTV-00107951 Nguyễn Văn Tiền 02/12/1982
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

39 HTV-00114872 Trần Hữu Khoa 27/07/1989
Kỹ sư ngành công nghệ 
nhiệt – điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

40 HTV-00201997 Lê Hữu Nhân 01/10/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

36 HTV-00212343 Nguyễn Tuấn Tú 11/08/1987
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
& Công nghiệp

35 HTV-00212342 Trần Mậu Tây 16/06/1983
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
& Công nghiệp

31 HTV-00212339 Phạm Công Thắng 25/05/1995
Công nghệ kỹ thuật giao 
thông


